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e Thai Lan thac day xuat
khdu gao sang chau Phi,
My Latinh va dam phan
thém 460.000 tan vdi
Trung Quédc dé hudng tdi
muc tiéu 7 triéu tan
trong nam 2026;

e

Indonesia dang chuan bij
d6i phé El Nino bang cach

m& rong tudi tiéu cho Y ~r z
khodng 1 trieu ha dat THI TRUONG THE GIOIl
noéng nghiép va dat murc

du trir gao quéc gia ky Dién bién gia gao 5% tdm quéc té
luc 5,3 triéu tan gao; 480
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e Trong 5 thang dau nam

2026 Campuchia xuat
khau 568.912 tan gao xay 420
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xat, ky vong dat m&c xuét £ 400
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tang 6,5% Vvé Iluong
nhung giam hon 10% vé
gia tri.

e Thidi Lan s An D == Viét Nam

Ngudn: AGREINFOS téng hap
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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tir 15/06/2026 - 19/06/2026, gi& gao 5% tam cla Thai Lan tang, An Do gidm, trong

khi Viét Nam khong d6i so véi tuan trudc.

e Gid gao 5% tam clia Thai Lan dat 470 USD/tan, tang 8 USD/tan so vdi tuan trudc, gia gao
dugc du kién sé tiép tuc tang do nhu cau & cac nudc déi tac cta Thai Lan van 6n dinh;
* Gia gao dd 5% tam clia An B6 dat 340 USD/tan, tdng 2 USD/tan so vdi tudn trudc, nguyén

nhan dén tir viéc dong Rupee tang gia;

e Gid gao 5% tam cua Viét Nam dat 410 USD/tan, gidm 8 USD/tan so vdi tuan trudc, do nhu

cau dang & murc yéu. [1]

Thai Lan

Thai Lan dang day manh céc giadi phap xuc
tién dé dat muc tiéu xuat khau 7 triéu tan
gao trong nam 2026. Theo B6 Thuong mai
Thai Lan, nuéc nay dang phdi hop véi Hiép
hoi Cac nha xuat khau gao Thai Lan dé m&
rong xuat khiu sang cac thi truong mai tai
chau Phi va My Latinh, dong thoi tan dung
cac hiép dinh thuong mai tu do vdi Peru
va Chile. Biéu nay nham bu dap phan nao
tac dong tu thj truong Iraq, noi xuadt khau
gao Thai Lan chirng lai tur thang 03/2026
do anh hudng clla xung d6t quan su.
Trong khi d6, lo ngai vé El Nino va an ninh
lwong thuc lai khién nhiéu nuéc tang nhap
khdu dé du trir, qua dé lam gia gao thé
gidi tang Ién mirc 480 USD/tan.

Song song vd&i do, Thai Lan cling dang xuc
tién thém cac hgp dong Chinh phu véi
Chinh phl (G2G) d@é tim kiém dau ra cho
gao trong nudc. Cuc Ngoai thuong Thai
Lan cho biét dang ddy nhanh dam phan dé
ban thém 460.000 tdn gao cho Trung
Quéc, dong thai chuan bi cac chuyén lam
viéc vdi Philippines va Malaysia vao dau
thang 08/2026. Du vay, két qua xudt khau
tor dau nam dén nay van chua that su kha
quan. Trong giai doan thang 01/2026-
05/2026, Thai Lan da xuat khau 2,74 triéu
tan gao, gidm 10,75% so vd&i cung ky. Tuy
nhién, nudc nay cho rang da ma rong thi
truong, cung muc giad thé gidgi tang cao,
van c6 thé tao du dia dé cai thién xuat
khau trong nlra cudi nam. [2]
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Indonesia

Indonesia dang tang cudng cac bién phap
ng phd vai nguy co han han do El Nino
trong béi canh mua kho dugc du bdo dat
dinh vao thang 08/2026. Theo BO Noéng
nghiép Indonesia, nudc nay dang trién
khai hé théng canh bdo sém va cac gidi
phap gidm thiéu tdc dong nhu slra chira
mang ludi thay lgi, ra soat nguon nudc, bé
tri may bom va diéu chinh thai tiét. Chinh
phu du kién Idp dat thém cac may bom du
kha ndng tudi cho 1 triéu ha dat nong
nghiép trudc cubi thang 07/2026, qua dé
nang téng dién tich dugc hd trg tudi Ién
khoang 3 triéu ha trén ca nudc. Cung vdi
dé, nong dan dugc khuyén khich st dung
giong cay chiu han, diéu chinh lich gieo
trong va tham gia bao hiém néng nghiép.
Song song vdi cac bién phdp bdo vé san
xuat, Indonesia cling da nang lugng gao
du trir do Bulog nam gilr Ién murc ky luc 5,3
triéu tan dé cha déng ang phd véi rii ro
nguon cung trong thai gian téi. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Campuchia

Campuchia dang tién gan t&i muc tiéu
xudt khau 1 triéu tdn gao xay xat trong
nam 2026 sau dat két qua tang trudng
xudt khau gao an tugng trong 5 thang dau
nam. Theo Lién doan Gao Campuchia
(CRF), tu thang 01/2026-05/2026, nudc
nay da xuat khiu 568.912 tan gao xay xat,
thu vé khoang 327 triéu USD, tang 65% so
v@i murc 344.199 tan cung ky nam trudc.
Bén canh dé, Campuchia con xuat khau
2,75 triéu tan lda qua dudong bién mau,
dat kim ngach 591,41 triéu USD. Két qua
nay dugc cho la dén tir nhu cau thé gidi
tang cao, thj trudng xudt khau dugc da
dang héa t6t hon va cac goéi ho trg tai
chinh khan cdp cla Chinh phd giup nha
may xay xat thu mua lda truc tiép tir néng
dan trong giai doan cao diém thu hoach.

DPé bdo ddm dat méc 1 triéu tan vao cudi
nam, CRF cho biét s& tiép tuc trién khai
déng thdi hai hudng, gom day manh xuc
tién tai cac thi truong hién cé va ma rong
sang cac thi truong mdi, nhat la chau Phi
va Trung Bong. Song song dd, CRF sé tiép
tuc phoéi hgp véi B6 Nong nghiép, cac hgp
tac xd va déi tdc quéc té dé hé trg néng
dan, nang cap ha tang, dau tu céng nghé
xay xat hién dai va hé thong truy xuat
ngudn géc nham gidm tén that sau thu
hoach va tang ty trong gao chat lugng cao
danh cho xuat khau. [4]

& ISPAE AGRe S

An Do

Xuat khau gao phi Basmati clia An Do
trong nam tai chinh 2025/26 tang veé
lugng nhung lai giam vé gia tri. Theo Co
quan Phat trién xuat khau san pham nong
nghiép va thuc pham ché bién, trong nam
tai chinh 2025/26, An Do xuét khau hon
15 triéu tan gao phi Basmati, tang 6,5% so
v@i nam trudc, nhung kim ngach chi dat
5,86 ty USD, giam hon 10% so véi mirc
6,53 ty USD cla nam tai chinh 2024/25.
Nguyén nhan dugc cho la do nhiéu nudc
Tay va Trung Phi thiéu du trit ngoai té
USD, ton kho gao I6n sau khi mua manh
trong nién vu trudc cling nhu chi phi van
chuyén tang va canh tranh manh hon tir
Thai Lan, Viét Nam va Pakistan. Do d9,
xuat khau gao ctia An Do sang mdt s6 thi
trudng chau Phi nhu Benin, B Bién Nga,
Cameroon va Angola déu giam kha sau.

DU vay, An D6 van dugc danh gia cé loi
thé I6n trén thi trudng gao thé gidi nho
nguén cung doi dao va kha nang duy tri
xudt khdu & quy mo 16n. Trong boi canh El
Nino cé thé dnh hudng tdi san xuat lua
gao tai chdu A, nuéc nay van cé lgi thé
dang ké tir lugng ton kho cao, khoang
68,34 triéu tan lda gao, trong d6 co 28,7
triéu tan IGa. Pidu nay gitip An D6 tiép tuc
gilr vai tro rat Ién trong thuong mai gao
toan cau, du hoat dong xudt khau hién
van chiu strc ép dang ké tai mot so thi
truong truyén théng. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua



22/06/2026 |Bao cao sb 24/2026 BAO CAO TUAN

PIEM TIN

Xuat khau gao cla Viét
Nam dang phuc hoi tich cuc
& phan khuc chat lugng
cao, vdi gid gao Jasmine
tang l1én 513-517 USD/tan va
gao thom 5% tam |én 510-
520 USD/tan;

Vu mua 2026, Hai Phong
san xuat thdr 5 giong lua
m@&i trén quy md 1-3 ha/md
hinh, trong b6i canh toan
thanh phé du kién gieo cay
77.200 ha laa;

Vu IUa Heé - Thu 2026 tai Tay
Ninh d3 xudng giéng dat
93,78% ké hoach, nhung
bénh dao 6n la da tang |én
han 1.000 ha;

Mo hinh laa hiru co tai An
Giang trién khai trén 150 ha
dang giup ndéng dan giam
khoang 10 triéu VND/ha chi
phi san xuat va giam so6 lan
phun thuéc BVTV xudng con
2 lan.
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Dién bién gia lua trung binh tai DPESCL
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Ngudn: AGREINFOS téng hap

Dién bién gia gao trong nuéc

Trong tuan tir ngay 15/06/2026 - 19/06/2026, gia lua
khé Jasmine, IR50404 va OM6976 déu tang so Vvdi
tuan trudc.

e Gia Ita Jasmine (kho) trung binh tai mot sé tinh
PBSCL dat mirc 7.400 VNb/kg, tang 100 VNB/kg
so vdi tuan trudc.

e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot sé tinh
PBSCL dat 6.720 VNb/kg, tang 100 VND so vdi
tuan trudc.

e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
DBSCL dat 7.133 VNb/kg, tang 367 VNDB/kg so v4i
tuan trudc. [1]

Hé thong thong tin thj truong cho
mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Xuat khau gao

N(ra cudi nam 2026, xuat khdu gao cla
Viét Nam van dugc ky vong duy tri trién
vong tich cyc. Cac du bdo qudc té cho
thay hién tugng El Nino cé thé xudt hién
tir thang 7/2026 véi xac suat cao, tham chi
c6 nguy cd phat trién thanh “Siéu El Nino”
trong nam 2027, qua do6 gay suc ép lén
san xuat lba gao tai mot s6 nudc xuat
khdu 16n nhu An D6, Thai Lan va
Indonesia. Tuy nhién, do nguén cung gao
toan cau van kha doéi dao, thi truong chua
roi vao trang thai thiéu hut nhu giai doan
2023-2024. Vi vay, gia gao thé gidi ¢ thé
tang trong ngan han, nhung it khd nang
xuat hién mot dot giad tang kéo dai.

Trong béi canh d6, co hdi cla gao Viét
Nam van dén tir nhu cau 6n dinh tai cac
thi trudong 16n nhu Philippines va Trung
Qudc, song trong tam la nang chat lugng
va gia tri gia tang. Theo cac chuyén gia
trong nganh, nhu cau gao thé gidi thoi
gian t&i sé khong bién dong qua manh,
nén nong dan va doanh nghiép khong nén
chay theo tin hiéu gid ngan han. Thay vao
do, nganh IGa gao can tap trung xay dung
vung nguyén liéu én dinh, phat trién cac
dong gao chat lugng cao. Vi khoang 3,8
triéu ha dat lta va hon 7 triéu ha gieo
trong moi nam, néu di dung hudng, Viét
Nam c6 thé chuyén dan tlr muc tiéu tang
san lugng sang tang gia tri. [2]

@ ISPAE scke s

Hai Phong

Trong vu mua 2026, thanh phd Hai Phong
trién khai sdn xuat th&r 5 giéng lta mdi,
gom 3 giéng lta thuan la Smart 56, TBR88,
MD1 va 2 giéng lda lai la WN305, Thom
Sumo 86. Méi giéng dugc bo tri mé hinh
san xudt th& véi quy md khodng 1-3
ha/mé hinh dé theo ddi kha nang sinh
trudng, d6 6n dinh va mirc do phu hgp voi
diéu kién canh tac cia dia phuong. Két
qua danh gia sau san xuat thir sé la can cu
dé nganh néng nghiép xem xét b6 sung
cac giéng nay vao co cau giéng chu luc,
qua doé ting budc thay thé nhirng giong da
thodi héa hoac khéng con phu hgp.

Vu mua nam nay, Hai Phong cé ké hoach
gieo cdy 77.200 ha lta vdi 34 giong trong
co cau, phan dau dat san lugng gan
452.000 tan théc va nang suéat tir 58,52-60
ta/ha. Theo ké hoach thdi vu, tra mua sém
chiém 20% dién tich, tra mua trung 70% va
tra mua mudn 10%, vdi thoi gian gieo cay
tap trung tu 05/07-15/07/2026. Viéc dua
thém cac giong mdi vao san xuat thr cho
thady dia phuong dang ti€ép tuc chi déng
lam mdi co cdu gibng dé nang nang suét
va chat lugng san xuét Ida trong nhirng vu
ti€p theo. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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Tay Ninh

Pén thai diém ngay 20/06/2026, ndong dan
tinh Tay Ninh co ban da xuong giong dut
diém vu lda Hé - Thu 2026, véi dién tich
dat 255.500/272.500 ha, tuong duong
93,78% k& hoach va bang 97,2% so Vdi
cung ky nam trudc. Tuy nhién, cung vdi
ti€én do xuong giong, ap luc sau bénh trén
dong rudng cling dang gia tang. Trong
tuan qua, bénh dao 6n |4 tang manh |én
hon 1.000 ha, tang thém 500 ha so vdi
tuan trudc, vdi ty 1& nhiém pho bién 5-
10%, chd yéu trén tra lta giai doan dé
nhanh va lam dong. Ngoai ra, mét s6 doi
tugng sinh vat gdy hai khac cling da xuat
hién nhu bo tri (828 ha), sau duc than (388
ha), sdu cudn la nhd (216 ha), ray phan
trang (201 ha), 6c buou vang (177 ha),
chudt (106 ha) va bénh lem 1ép hat (46 ha).

Trong thdi gian tdi, nganh néng nghiép dy
bdo ray nau trudng thanh va tring sé xuat
hién rai rac, trong khi bo tri, 6¢c buou vang,
chudt va sau phao ti€p tuc phat sinh trén
lGa giai doan ma - dé nhanh. Cac bénh va
sau hai nhu dao 6n 13, chay bia la, sau
cuén 1a nhd, sdu duc than va ray phan
trang cling c6 kha nang gay hai trén tra lGa
dé nhanh - lam dong. Trudc tinh hinh d6,
nganh nong nghiép khuyén cdo nong dan
can thudng xuyén tham dong, theo doi sat
dién bién sdu bénh va thdi tiét dé chu
déng phong tru kip thai, bao vé nang suat
vu lba Hé - Thu 2026. [4]

@ ISPAE AGRES e

An Giang

Tai tinh An Giang, md hinh san xuat lda
theo huéng hiru co dang cho thay hiéu
qua kinh té kha rd khi giip néng dan giam
manh chi phi dau vao. Trong vy He - Thu
2026, Hgp tac xa néng nghiép Thanh Tién
lién két vai Cong ty CO6 phan DPau tu TTP
Global trién khai md hinh trén dién tich
150 ha, v&i murc ho trg 3,2 triéu dong/ha.
Qua thuc té san xuat, nhiéu hd cho biét
lugng phan boén va thudc bao vé thuc vat
déu gidm nhung cay lta van sinh trudng
tot, it sdu bénh. Mot thanh vién hop tac xa
canh tac 14.000 m? (1,4 ha) lta OM 5451
cho biét chi phi dau tu da giam tir khodng
20-25 triéu VNDB/ha xuéng con 10-15 triéu
VND/ha, tirc gidm khoang 10 triéu VND/ha;
s6 lan phun thudc cling giam tur 4-5 lan
xuong con 2 lan.

Theo lanh dao Hgp tac xa ndng nghiép
Thanh Tién, dién tich san xuat theo hudng
hitu co dang dugc mé rong dan nhao hiéu
qua thuc té da dugc nong dan kiém
ching. Ngoai viéc giam chi phi, mé hinh
con goép phan cai tao dat, phuc hoi hé sinh
thai dong rudng va nang cao chat lugng
hat gao. Tt két qua nay, mot s6 hop tac xa
tai cac xa Tan Hoi va Vinh Hoa cling da dén
tham quan, hoc tap kinh nghiém té churc
san xuat va lién két tiéu thu lda hang hoéa
theo huéng hiru co.

Heé thong thong tin thj truong cho
mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Nguon tham khao quoc té

[11:https://interaksyon.philstar.com/politics-
issues/2026/06/19/315211/vietnam-rice-export-
prices-fall-as-philippines-pauses-rice-imports/

[2]:https://moneyandbanking.co.th/en/2026/251
623/

[3]:https://www.chinadailyasia.com/hk/article/63
5186

[4]:https://www.khmertimeskh.com/501922396/
cambodia-on-track-to-reach-milled-rice-export-

target-by-end-of-year/

[5]:https://www.pressreader.com/foryou?
popupArticleld=281861535211947
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Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL

[2]:https://vneconomy.vn/viet-nam-but-pha-nho-
phan-khuc-gao-chat-luong-cao

[3]:https://baohaiphong.vn/san-xuat-thu-5-giong-
lua-moi-545844.html

[4]:https://baotayninh.vn/nong-dan-co-ban-
xuong-giong-dut-diem-lua-he-thu-2026-
149888.html

[5]:https://baocangiang.com.vn/nong-dan-giam-

chi-phi-1-trieu-dong-cong-nho-quy-trinh-san-xuat-
lua-huu-co0-a489757.html

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho N/A N/A
Laa Jasmine
(kho)
bong Thap (Tién Giang ci) 7400 +100
Can Tho 6800 0
Laa IR50404 " A -
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 7200 0
bong Thap (Tién Giang cii) 6800 -100
Can Tho (Hau Giang cii) 7700 0
Lda OM6906 " ;
(khd) bong Thap 6800 0
Vinh Long (Tra Vinh cii) 6900 +1.100
K . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn



	Trong 5 tháng đầu năm 2026 Campuchia xuất khẩu 568.912 tấn gạo xay xát, kỳ vọng đạt mốc xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào cuối năm;
	22/06/2026 |Báo cáo số 24/2026
	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 15/06/2026 - 19/06/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng, Ấn Độ giảm, trong khi Việt Nam không đổi so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 470 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn so với tuần trước, giá gạo được dự kiến sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu ở các nước đối tác của Thái Lan vẫn ổn định;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 340 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước, nguyên nhân đến từ việc đồng Rupee tăng giá;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 410 USD/tấn, giảm 8 USD/tấn so với tuần trước, do nhu cầu đang ở mức yếu. [1]

	Thái Lan
	Thái Lan đang đẩy mạnh các giải pháp xúc tiến để đạt mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong năm 2026. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, nước này đang phối hợp với Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan để mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới tại châu Phi và Mỹ Latinh, đồng thời tận dụng các hiệp định thương mại tự do với Peru và Chile. Điều này nhằm bù đắp phần nào tác động từ thị trường Iraq, nơi xuất khẩu gạo Thái Lan chững lại từ tháng 03/2026 do ảnh hưởng của xung đột quân sự. Trong khi đó, lo ngại về El Nino và an ninh lương thực lại khiến nhiều nước tăng nhập khẩu để dự trữ, qua đó làm giá gạo thế giới tăng lên mức 480 USD/tấn.
	Song song với đó, Thái Lan cũng đang xúc tiến thêm các hợp đồng Chính phủ với Chính phủ (G2G) để tìm kiếm đầu ra cho gạo trong nước. Cục Ngoại thương Thái Lan cho biết đang đẩy nhanh đàm phán để bán thêm 460.000 tấn gạo cho Trung Quốc, đồng thời chuẩn bị các chuyến làm việc với Philippines và Malaysia vào đầu tháng 08/2026. Dù vậy, kết quả xuất khẩu từ đầu năm đến nay vẫn chưa thật sự khả quan. Trong giai đoạn tháng 01/2026-05/2026, Thái Lan đã xuất khẩu 2,74 triệu tấn gạo, giảm 10,75% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nước này cho rằng đà mở rộng thị trường, cùng mức giá thế giới tăng cao, vẫn có thể tạo dư địa để cải thiện xuất khẩu trong nửa cuối năm. [2]

	Indonesia
	Indonesia đang tăng cường các biện pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán do El Nino trong bối cảnh mùa khô được dự báo đạt đỉnh vào tháng 08/2026. Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, nước này đang triển khai hệ thống cảnh báo sớm và các giải pháp giảm thiểu tác động như sửa chữa mạng lưới thủy lợi, rà soát nguồn nước, bố trí máy bơm và điều chỉnh thời tiết. Chính phủ dự kiến lắp đặt thêm các máy bơm đủ khả năng tưới cho 1 triệu ha đất nông nghiệp trước cuối tháng 07/2026, qua đó nâng tổng diện tích được hỗ trợ tưới lên khoảng 3 triệu ha trên cả nước. Cùng với đó, nông dân được khuyến khích sử dụng giống cây chịu hạn, điều chỉnh lịch gieo trồng và tham gia bảo hiểm nông nghiệp. Song song với các biện pháp bảo vệ sản xuất, Indonesia cũng đã nâng lượng gạo dự trữ do Bulog nắm giữ lên mức kỷ lục 5,3 triệu tấn để chủ động ứng phó với rủi ro nguồn cung trong thời gian tới. [3]
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